
THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước 

 

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.  

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình thực hiện công khai thông tin 49 (bốn mươi 

chín) người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách 

nhà nước đến thời điểm 29/02/2024 với số tiền là 780.450.236.624 đồng (Bằng 

chữ: Bảy trăm tám mươi tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, hai trăm ba mươi sáu 

nghìn, sáu trăm hai mươi bốn đồng).  

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật 

Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị 

định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.  

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo)  

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân được biết./.  

   

Nơi nhận: 
- Trang Thông tin điện tử Tổng cục Thuế; 

- Trang Thông tin điện tử Cục Thuế; 

- Báo Quảng Bình; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình QB; 

- Phòng TTHT; 

- Lưu: VT, QLN (02b). 

CỤC TRƯỞNG 
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ĐVT: Đồng VN

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

29/02/2024

1 0102683813
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

FLC

Tầng 29, Tòa nhà Bamboo 

Airways, số 265 đường Cầu 

Giấy, phường Dịch Vọng, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

278.316.089.287

2 3100487738

CÔNG TY CỔ PHẦN  KHAI THÁC 

SẢN XUẤT BỘT ĐÁ CHẤT 

LƯỢNG CAO LINH THÀNH 

QUẢNG BÌNH

Tầng 7 số 45 Trần Hưng Đạo, 

Tổ dân phố 5, phường Đồng 

Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

135.331.539.850

3 3100279784

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG 

COSEVCO 1

334 Đường Quang Trung, 

phường Ba Đồn, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng Bình

76.520.709.420

4 3101082614
CÔNG TY TNHH SƠN HẢI 

RIVERSIDE

Số 117, Hữu Nghị, phường 

Nam Lý, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

53.707.022.262

5 3100289158
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Công Nghiệp Tàu Thuỷ Quảng Bình

TK 5, thị trấn Quán Hàu, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình

37.114.710.545

6 3100248521
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT

73 Lê Lợi, phường Đồng Hải, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

31.786.922.406

7 3101091168
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GROUP 

CENTRAL

Số 18 Quách Xuân Kỳ, phường 

Đồng Hải, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

21.786.685.554

8 3100195372 CÔNG TY CỔ PHẦN COSEVCO 6

Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình

18.230.370.882

9 3100976898
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại 

Phúc Quảng Bình

Mỏ đá Lèn Hung - Thôn Ba 

Tâm, xã Thuận Hóa, huyện 

Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình

17.183.534.020

10 3100304896
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƯ TRƯỜNG SƠN

251A Quang Trung, phường 

Phú Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

14.036.111.209

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-CTQBI ngày      tháng 3 năm 2024

của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình)             
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

29/02/2024

11 3100314196
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SÀI 

GÒN QUẢNG BÌNH

Số 20, Quách Xuân Kỳ, 

phường Đồng Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

12.852.577.571

12 0105167581
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

FLC FAROS

Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
11.623.051.372

13 3100288651 CÔNG TY TNHH VIỆT HÀ

Thôn Tân Lý, xã Hải Phú, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình

9.051.793.440

14 3100589835
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LINH 

VIỆT NAM

T.Nhân Quang, xã Nhân 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình

5.843.095.924

15 3100265936
CÔNG TY TNHH HOÀNG HUY 

TOÀN

Thôn 6, xã Lộc Ninh, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình

5.036.922.179

16 3101020791
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÀ 

NỘI-QUẢNG BÌNH

47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Đồng Hải, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

3.937.764.591

17 3101087309
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG 

TY TÂN HOÀN CẦU

Khu công nghiệp Tây bắc 

Đồng Hới, phường Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

3.880.351.067

18 3100481937

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI LINH THÀNH 

QUẢNG BÌNH

Tầng 7, Số 45 Đường Trần 

Hưng Đạo, phường Đồng Phú, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

3.284.742.732

19 3100273077
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MINH TIẾN

Thôn Thuận Trạch, xã Mỹ 

Thủy, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh 

Quảng Bình

3.127.873.541

20 3100962214
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

SỐ 1 VIỆT PHONG

Số 187 Trần Hưng Đạo, 

phường Nam Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3.119.619.934

21 3100314774 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THẮNG

Thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

2.728.554.508

22 3101070369

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

KHAI THÁC VẬN CHUYỂN VẬT 

LIỆU TRƯỜNG XUÂN

Tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình

2.311.983.436

23 3100974403 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GROUP

Số 251A Quang Trung, 

phường Phú Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2.191.230.209



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

29/02/2024

24 3100349505 CÔNG TY TNHH KHÁNH SƠN

Thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, 

huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng 

Bình

2.166.188.752

25 3100478116
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HƯNG VƯỢNG

80 Hữu Nghị, phường Bắc Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

2.096.715.344

26 3100487897
CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐÔNG 

DƯƠNG MIỀN TRUNG

Thôn Bắc Phú, xã Quang Phú, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

2.078.935.006

27 3101104762

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI KHOÁNG SẢN TITAN 

HOÀNG LONG

Biệt thự 09, Khu Đô thị mới 

Riversides, phường Phú Hải, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

1.967.324.301

28 3100316796
Công ty TNHH Vận tải và thương 

mại Mai Thanh

334 Lý Thường Kiệt, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình

1.893.368.452

29 3101060032
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CC1 - QUẢNG BÌNH

Số 61 Trần Bình Trọng, 

phường Đồng Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

1.860.766.307

30 0305452385
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THIÊN 

BÌNH

Số 61 Trần Bình Trọng, 

phường Đồng Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

1.782.814.602

31 3100976471
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN 

KHÔNG GIAN XANH

TK.Diêm Bắc, phường Đức 

Ninh Đông, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

1.627.334.849

32 3100260705
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÊ TÔNG HƯNG VƯỢNG

80 Hữu Nghị, phường Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

1.422.492.101

33 3100276800
CÔNG TY TNHH KAOLIN 

QUẢNG BÌNH - BOHEMIA

Thôn 6, xã Lộc Ninh, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình

1.390.333.776

34 3100348477
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SONG THÀNH

Đường Trương pháp, TK 4, 

phường Hải Thành, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

1.061.438.382

35 3101073190
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG 

SẢN MINH CẦM

Mỏ đá Lèn Minh Cầm, xã 

Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Bình

862.521.284

36 3100975823
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG BẢO NINH

Thôn Hà Trung, xã Bảo Ninh, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

751.254.007



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

29/02/2024

37 3100981312 CÔNG TY TNHH LINH PHƯỚC AN

Thôn Nhân Quang, xã Nhân 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình

725.384.032

38 3100927611
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

TRÌNH 792

Số 122 đường Hữu Nghị, 

phường Nam Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

659.811.605

39 3100262445
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG SINH

Đồi Ba Trang, Thôn 5, xã Lộc 

Ninh, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

597.971.655

40 3100399418
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

ĐẦU TƯ LONG GIANG THỊNH

Thôn Lệ Kỳ I, xã Vĩnh Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình

588.286.772

41 3100267588 CÔNG TY TNHH NGUYỆT PHÚC

Tổ dân phố 9, phường Nam 

Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

567.720.807

42 3101001132
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 

LỊCH HOA SEN

Đường Phạm Văn Đồng, 

phường Đức Ninh Đông, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình

535.119.716

43 0302830800
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

LINH THÀNH

11A Hồng Hà, phường 2, quận 

Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
506.615.725

44 3100268158
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 

QUẢNG BÌNH

102 Lý Thường Kiệt, phường 

Đồng Phú, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

468.410.016

45 3101081547
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT 

LIỆU CHÍ TÀI

Thôn 1 Phúc Khê, xã Phúc 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình 

466.913.907

46 3100767559

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG 

THÀNH

Khu công nghiệp Tây Bắc, 

phường Bắc Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

431.137.328

47 3100708377
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU HÀ NAM

Thôn Minh Sơn, xã Quảng 

Đông, huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình

379.821.925

48 3100945956

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

THANH HUY

Thôn 11, Hữu Cung, xã Lộc 

Ninh, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

289.794.338

49 3100278163
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI HỒNG ĐỨC

Tiểu khu 8, phường Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

268.505.696

TỔNG CỘNG 780.450.236.624


